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QUYẾT ðỊNH  
Về việc sửa ñổi bổ sung một số quy ñịnh mức hỗ trợ sản xuất 

bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt và dịch bệnh gây ra quy ñịnh tại 

Quyết ñịnh số 32/2012/Qð-UBND ngày 10/8/2012 của UBND tỉnh. 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HðND, UBND ngày 

03/12/2004; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 142/2009/Qð-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản ñể khôi phục sản 

xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 49/2012/Qð-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về sửa ñổi, bổ sung ðiều 3 của Quyết ñịnh số 142/2009/Qð-TTg ngày 

31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, 

vật nuôi, thủy sản ñể khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 33/2013/TT-BTC ngày 21/3/2013 của Bộ Tài chính về sửa 

ñổi, bổ sung ðiều 2 Thông tư số 187/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 của Bộ Tài 

chính quy ñịnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản ñể 

khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 32/2012/Qð-UBND ngày 10/8/2012 của UBND tỉnh về 

ban hành mức hỗ trợ dân sinh, hỗ trợ sản xuất, tàu thuyền bị thiệt hại do thiên tai, bão 

lụt và dịch bệnh gây ra; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT,  
 

 



QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh mức hỗ trợ sản xuất bị thiệt hại do 

thiên tai, bão lụt và dịch bệnh gây ra ñược thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư số 

33/2013/TT-BTC ngày 21/3/2013 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:  

1. Hỗ trợ ñối với diện tích cây trồng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh nguy 

hiểm: 
 

STT ðối tượng ñược hỗ trợ ðVT 
Thiệt hại 

hơn 70% 

Thiệt hại từ 

30% - 70% 

1 Diện tích gieo cây lúa thuần ñồng/ha 2.000.000 1.000.000 

2 Diện tích mạ lúa thuần ñồng/ha 20.000.000 10.000.000 

3 Diện tích cây lúa lai ñồng/ha 3.000.000 1.500.000 

4 Diện tích mạ lúa lai ñồng/ha 30.000.000 15.000.000 

5 Diện tích ngô và rau màu các loại ñồng/ha 2.000.000 1.000.000 

6 
Diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả 

lâu năm 
ñồng/ha 4.000.000 2.000.000 

 

2. Hỗ trợ vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm: 

ðơn vị tính: ñồng/con 

ðối tượng ñược hỗ trợ Mức hỗ trợ 

a. Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) 18.000 

b. Heo 750.000 

c. Trâu, bò, ngựa 4.000.000 

d. Hươu, nai, cừu, dê 2.000.000 
 

3. Hỗ trợ ñối với nuôi trồng thủy, hải sản bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh 

nguy hiểm: 

STT ðối tượng ñược hỗ trợ ðVT 
Thiệt hại 

hơn 70% 

Thiệt hại từ 

30% - 70% 

1 Diện tích nuôi cá truyền thống bị thiệt hại ñồng/ha 
7.000.000 - 

10.000.000 

3.000.000 - 

7.000.000 

2 Diện tích tôm nuôi quảng canh bị thiệt hại ñồng/ha 
4.000.000 - 

6.000.000 

2.000.000 - 

4.000.000 

3 Diện tích nuôi tôm sú thâm canh bị thiệt hại ñồng/ha 6.000.000 - 4.000.000 - 



8.000.000 6.000.000 

4 
Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 

bị thiệt hại 
ñồng/ha 

20.000.000 - 

30.000.000 

10.000.000 - 

20.000.000 

5 Diện tích nuôi ngao bị thiệt hại ñồng/ha 
40.000.000 - 

60.000.000 

20.000.000 - 

40.000.000 

6 Diện tích nuôi cá tra bị thiệt hại ñồng/ha 
20.000.000 - 

30.000.000 

10.000.000 - 

20.000.000 

7 Lồng, bè nuôi bị thiệt hại ñ/100m
3
 
7.000.000 - 

10.000.000 

3.000.000 - 

7.000.000 

 

ðiều 2. Giám ñốc các Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp Sở Tài chính theo 

chức năng ñược giao hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố việc thực hiện, 

ñồng thời ñề xuất vận dụng hỗ trợ cho các hộ nuôi loại thủy sản cùng nhóm ñối 

tượng, nhưng không vượt quá mức hỗ trợ ñược quy ñịnh nêu trên. 
 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy ñịnh mức hỗ 

trợ nêu trên ñược thực hiện từ ngày 01/01/2013.  
 

ðiều 4. Quyết ñịnh này sửa ñổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết ñịnh số 

32/2012/Qð-UBND ngày 10/8/2012 của UBND tỉnh. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và 

PTNT, Thủ trưởng các sở, ban, ñơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị 

xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.  
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
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